
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng 

2. Địa chỉ: Khu Hòa Bình, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

Giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  

Từ thứ 2 đến thứ 6: Buổi sáng từ 7h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h00 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh khác (nếu có) 

Ghi chú 

1  
Nguyễn Tiến 

Lâm 

000039/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

09/05/2012 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Răng 

hàm mặt 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6). 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ - Giám 

đốc 

Phòng khám chuyên  

khoa Răng hàm mặt 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

 

2  
Trần Quang 

Trung  

000077/LS-

CCHN do Sở Y 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Răng hàm 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

Bác sĩ - Phó 

giám đốc 

Phòng khám chuyên  

khoa Răng hàm mặt 
 



tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

09/05/2012 

mặt từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

3 … 
Khổng Mạnh 

Hùng  

002823/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

25/07/2014 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Ngoại 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ - Phó 

giám đốc - 

người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kỹ thuật-

Trưởng khoa 

Ngoại và 

Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng  

Không  

4  Nông Văn Chè 

000139/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

28/6/2012 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ - Khoa 

Ngoại và 

Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

 
Cắt giảm từ 

01/7/2024 

5  
Hoàng Việt 

Kiều  

000066/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Nội, 

Siêu âm, Xquang 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bác sĩ - 

Trưởng Khoa 

Xét nghiệm 

và chẩn đoán 

Phòng khám Nội tổng 

hợp 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

 



09/05/2012 Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

hình ảnh 13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

6  
Vi Thị Khánh 

Vân 

001184/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Hồi 

sức cấp cứu, thận nhân 

tạo 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ - 

Trưởng Khoa 

Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực 

và chống độc 

Phòng khám Nội tổng 

hợp 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

 

7  Nông Thị Quý 

001185/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ - 

Trưởng Khoa 

Nhi 

Phòng khám chuyên  

Khoa Nhi 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

 

8  Vi Minh Khánh  
000625/LS-

CCHN do Sở Y 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, Khám bệnh chữa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

Bác sĩ, Khoa 

Ngoại và 
Không  



tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/03/2017 

bệnh chuyên khoa Tai 

mũi họng, nội soi tiêu hóa 

dưới, nội soi tiêu hóa trên 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

9  
Trần Thị Thanh 

Minh  

000079/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

09/05/2012 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ, 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Siêu âm 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, 

Trưởng khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản 

Phòng khám chuyên  

khoa phụ sản 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

 

10  
Nguyễn Minh 

Hương 

002915/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

31/12/2014 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa Sản phụ, 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Siêu âm 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản 

Phòng khám chuyên  

khoa phụ sản 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

 

11  Bế Xuân Tiến 

001212/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

Khám bệnh chữa bệnh hệ 

nội nhi 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

Bác sĩ, Khoa 

khám bệnh 
Không  



làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

12  
Lương Thị 

Khuyên 

002768/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

Nội 
Không  

13  
Mạc Thị 

Trường 

001222/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

Nội 
Không  

14  Linh Văn Giáp 

001226/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, nội soi tiêu hóa 

dưới 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, trưởng 

khoa khám 

bệnh 

Phòng khám Nội tổng 

hợp 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

 

15  
Lê Thị Thu 

Hương  

004147/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

Khám bệnh chữa bệnh 

Răng hàm mặt 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Bác sĩ, Khoa 

Ngoại và 

Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Phòng khám chuyên  

khoa Răng hàm mặt 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Chiều từ 17h15 đến 

 



24/03/2021 Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Tai mũi họng 19h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h00 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

19h00 

16  
Nguyễn Thị 

Tuyết  

000055/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

09/05/2012 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa, Siêu âm 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

Truyền nhiễm 

và kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Phòng khám chuyên  

khoa phụ sản 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

 

17  Nông Thị Xuân 

002108/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

30/10/2017 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

khám bệnh 
Không  

18  
Hoàng Minh 

Tuấn 

000642/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

09/05/2018 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Ngoại 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Phó 

trưởng Khoa 

Ngoại và 

Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Không  

19  Đinh Ngọc 003410/LS- Khám bệnh chữa bệnh đa Buổi sáng từ 7h00 - Bác sĩ, Phó Không  



Huyền CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

21/12/2018 

khoa, Khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa Nội, 

thận nhân tạo 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

trưởng Khoa 

Nội 

20  Đàm Thị Thịnh 

003741/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

26/06/2020 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, điện tim 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

Nội 
Không  

21  
Lành Mạnh 

Cường 

001207/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/03/2017 

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền, 

phục hồi chức năng 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, 

Trưởng khoa 

Khoa Y học 

cổ truyền và 

phục hồi chức 

năng 

Phòng khám chuyên  

khoa y học cổ truyền 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

 

22  
Trần Văn 

Thành 

003742LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

26/06/2020 

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

Y học cổ 

truyền và 

phục hồi chức 

năng 

Phòng khám chuyên  

khoa y học cổ truyền 

 Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Trưa từ 11h40 đến 

13h20 

Chiều từ 17h10 đến 

20h00  

Thứ 7, chủ nhật: 

 



Sáng từ 7h15 đến 

11h30 

Chiều từ 13h30 đến 

20h00 

23  
Nông Văn 

Trọng 

005487/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

17/10/2022 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

Xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

24  
Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang 

005486/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

17/10/2022  

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, gây mê hồi sức 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

Ngoại và 

Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Không  

25  
Dương Thị 

Hồng Mai 

004471/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

14/03/2022 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, thận nhân tạo 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ - Khoa 

Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực 

và chống độc 

Không  

26  Nông Thị Nga 

005674/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

Bác sĩ, Khoa 

khám bệnh 
Không  



lãnh  đạo 

27  
Phùng Thị 

Hương 

007575/TNG-

CCHN do Sở Y 

tế Thái Nguyên 

cấp ngày 

02/6/2023 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản 

và Phụ sản 

Không  

28  
Hoàng Mạnh 

Hùng 

005701/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/10/2023 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa, siêu âm, điện tim 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ, Khoa 

Nhi 
Không  

29  
Ngô Minh Tiến 

 

005501/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/10/2023 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường, xử trí 

ban đầu một số trường 

hợp tại cộng đồng 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Bác sĩ Y học 

dự phòng 
Không  

30  
Nông Thị 

Vương  

001177/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 ban hành 

tiêu chuẩn ngiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại 

và Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Không  

31  
Vi Thị Minh 

Phương 

004146/LS-

CCHN do Sở Y 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

Điều dưỡng, 

Khoa Khám 
Không  



tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

24/03/2021 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

bệnh 

32  Đinh Thị Thúy  

004332/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

17/08/2021 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nhi 
Không  

33  
Hoàng Thị 

Phong Hằng 

001179/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023  

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

34  
Đàng Ngọc 

Ánh 

001181/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

06/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng 

Khoa Ngoại 

và Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Không  

35  Lý Kiều Nhi  004159/LS- Thực hiện phạm vi hoạt Buổi sáng từ 7h00 - Điều dưỡng, Không  



CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

06/04/2021 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Khoa Ngoại 

và Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

36  
Nguyễn Văn 

Chung 

004144/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

24/03/2021 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại 

và Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Không  

37  
Đàm Thị Như 

Thi 

001182/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nhi 
Không  

38  
Lô Thị Thu 

Hằng 

001186/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 ban hành 

tiêu chuẩn ngiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nội 
Không  

39  Hồ Thị Út  001190/LS- Thực hiện phạm vi hoạt Buổi sáng từ 7h00 - Điều dưỡng, Không  



CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

04/08/2023 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc 

40  Nông Thị Vân 

001192/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Khám 

bệnh 

Không  

41  Hà Thị Thùy 

001195/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

27/12/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Y học 

cổ truyền và 

phục hồi chức 

năng 

Không  

42  
Trương Thị 

Thùy  

000816/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc 

Không  



43  
Lương Thúy 

Hường 

001196/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nội 
Không  

44  
Ngô Văn 

Tường  

001197/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Thực hiện phạm vi hoạt 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 ban hành 

tiêu chuẩn ngiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Truyền 

nhiễm và 

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Không  

45  Vy Tuấn Thọ  

001656/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

16/02/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại 

và Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Không  

46  Nông Thúy Hè 

001199/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc 

Không  



sinh, kỹ thuật y 

47  Phan Thị Bắc 

001210/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 ban hành 

tiêu chuẩn ngiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Truyền 

nhiễm và 

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Không  

48  Lý Thị Thảo 

001213/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

49  

Nguyễn Thị 

Tuyết 

 Nhung 

001200/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định 

số 41/2005/QĐ - BNV 

ngày 22/4/2005 ban hành 

tiêu chuẩn ngiệp vụ các 

ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

khoa Kiểm 

soát bệnh tật 

& HIV/AIDS 

-ATTP-

YTCC và 

Dinh dưỡng 

Không  

50  Lương Nhật Tú 

001224/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

04/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc 

Không  



51  
Hoàng Văn 

Hậu 

004145/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

24/03/2021 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc 

Không  

52  
Hoàng Thị 

Luyến  

002129/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

30/10/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc 

Không  

53  
Nguyễn Mai 

Anh 

000655/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nội 
Không  

54  
Hoàng Thị 

Huyền 

000652/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa khám 

bệnh 

Không  



sinh, kỹ thuật y 

55  Phùng Ý Nhi  

004170/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

23/04/2021 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Truyền 

nhiễm và 

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Không  

56  Nông Hà Thu 

000648/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/03/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nhi 
Không  

57  Nông Thị Như  

003725/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

22/05/2020 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nhi 
Không  

58  Nông Đức Anh 

000633/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

06/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại 

và Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Không  



chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

59  
Nguyễn Thanh 

Loan 

000632/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/03/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Ngoại 

và Răng hàm 

mặt - Mắt - 

Tai mũi họng 

Không  

60  
Nông Quỳnh 

Anh 

000631/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

27/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Y học 

cổ truyền và 

phục hồi chức 

năng 

Không  

61  Mạc Thị Hoài 

000646/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

27/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Cấp cứu 

- Hồi sức tích 

cực và chống 

độc 

Không  

62  
Vy Thị Thúy 

Nga 

005516/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

16/12/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

Điều dưỡng, 

Khoa Nội 
Không  



quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

63  
Hoàng Thị 

Thỏa 

004151/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

06/4/2021 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nội 
Không  

64  Ma Văn Lãm 

004435/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

25/01/2022 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nội 
Không  

65  Vi Thanh Tú  

002805/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Điều dưỡng, 

Khoa Nội 
Không  

66  
Hoàng Thị 

Huyền 

001203/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư số 

12/2011/TT - ngày 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Không  



19/07/2013 15/3/2011 quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức hộ sinh 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Phụ sản 

67  Vi Thị Điện 

001204/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Không  

68  Vi Quế Lan 

001205/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Không  

69  
Hoàng Thị Mai  

Loan 

001206/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Không  

70  Lâm Thị Lưởn  

001220/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Không  



06/06/2023 BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Phụ sản 

71  
Dương Thị 

Chính 

001221/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Không  

72  
Lương Thị 

Hương 

001229/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

sinh sản và 

Phụ sản 

Không  

73  Vy Thị Van 

001230/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/08/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Truyền 

nhiễm và 

kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Không  

74  Đinh Hải Yến 

000645/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

Nữ hộ sinh, 

Khoa Chăm 

sóc sức khỏe 

Không  



cấp ngày 

05/06/2023 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

sinh sản và 

Phụ sản 

75  Phạm Tiến Đức 

001654/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

05/06/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Kỹ thuật y 

phòng 

Xquang, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

76  Vy Văn Quyết 

001217/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

11/12/2022 

Chuyên khoa Xét nghiệm 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Kỹ thuật y, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

77  
Dương Thị 

Thoa  

001228/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

19/07/2013 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

23/2009/TT - BYT ngày 

01/12/2009 của Bộ Y tế 

ban hành tiêu  chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên 

chức kỹ thuật y học 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Kỹ thuật y 

phòng Xét 

nghiệm, Khoa 

Xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

78  
Phạm Thúy 

Nga  

003195/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

Kỹ thuật viên xét nghiệm  

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Kỹ thuật y 

phòng Xét 

nghiệm, Khoa 

Xét nghiệm 

Không  



06/03/2018 Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

79  
Chung Thị 

Quỳnh Trang 

001966/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

06/03/2018 

Kỹ thuật viên xét nghiệm  

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Kỹ thuật y 

phòng Xét 

nghiệm, Khoa 

Xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

80  Hoàng Hải Yến 

000619/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/03/2017 

Kỹ thuật viên xét nghiệm  

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Kỹ thuật y 

phòng Xét 

nghiệm, Khoa 

Xét nghiệm 

và chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

81  Phạm Văn Tôn 

000641/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/03/2017 

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học  

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Kỹ thuật y 

phòng 

Xquang, 

Khoa Xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Không  

82  Nguyễn Tuấn 000628/LS- Thực hiện phạm vi hoạt Buổi sáng từ 7h00 - Kỹ thuật y, Không  



Hiếu CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

03/03/2023 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Khoa Y học 

cổ truyền và 

phục hồi chức 

năng 

83  Vi Văn Tùng 

001208/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

03/03/2023 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

26/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, nữ hộ 

sinh, kỹ thuật y 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Kỹ thuật y, 

Khoa Y học 

cổ truyền và 

phục hồi chức 

năng 

Không  

84  
Vắn Mạnh 

Tường 

000626/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/03/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/5/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Y sĩ, khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV/AIDS -

ATTP-YTCC 

và Dinh 

dưỡng 

Không  

85  
Phạm Hoàng 

Long  

000627/LS-

CCHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/03/2017 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư 

10/2015/TTLT - BYT - 

BNV ngày 27/5/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

bác sỹ, bác sỹ y học dự 

phòng, y sỹ 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Y sĩ, khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV/AIDS -

ATTP-YTCC 

và Dinh 

dưỡng 

Không  



86  
Vi Thị Mộng 

Tựa 

000089/LS-

GPHN do Sở Y 

tế Lạng Sơn 

cấp ngày 

10/7/2024 

Đa khoa 

Buổi sáng từ 7h00 - 

11h30, buổi chiều 

từ 13h30 - 17h00 

(từ thứ 2 đến thứ 6) 

Thời gian trực và 

làm ngoài giờ theo 

sự phân công của 

lãnh  đạo 

Y sĩ, khoa 

Kiểm soát 

bệnh tật & 

HIV/AIDS -

ATTP-YTCC 

và Dinh 

dưỡng 

Không   Bổ sung 

 

  

  Chi Lăng, ngày        tháng 9 năm 2024  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Khổng Mạnh Hùng 
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